
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỐ PHÀN DAP - VINACHEM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:oỉĩ4/TTr-OAP Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2028

TÒ TRÌNH
V/v Xem xét, thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT

nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;

- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-DAP ngày 18/4/2025 của HĐQT Công ty cổ phần 
DAP-VINACHEM.

Hội đồng quản trị Công ty lánh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh 
sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Các ứng viên do cồ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 64% cồ phần 
có quyền biểu quyết đề cử:

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng.

- Ông Vũ Văn Bằng.

- Ông Lê Ngọc Nhân.

2. ứng viên do Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đề cử:

- Ông Nguyễn Văn Phiên.

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn.

(cỏ sơ yếu lý lịch các ứng viền kèm theo)

Nơi nhận'.
- HĐQT;
- LuuTCHC.



TẬP ĐOÀN HÓA CHẮT VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỐ PHẦN DAP - VINACHEM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố S/TTr - DAP Hải Phòng, ngày 18 thảng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v Xem xét, thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiếm soát

nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;

- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-DAP ngày 18/4/2025 của HĐQT Công ty cổ phần 
DAP-VINACHEM.

Hội đồng quản ừị Công ty kính trĩnh Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh 
sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Các ứng viên do cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 64% cổ phần 
có quyền biểu quyết đề cử:

- Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên.

2. ứng viên do Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 2025 đề cử:

- Ổng Trần Văn Đoàn.

- Bà Phạm Thị Nhung.

(cổ sơ yếu lý lịch các ứng viên kèm theo)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Nơi nhân'.
- HĐQT;
- Lưu TCHC.









CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

](★ ( PlHAN 11 1 (Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS)
\  • '  D A P ■ V I I  Ằ C t ì E M (3ỊỊ

1. Họwậ,têmNGrafỂ TUẨN DŨNG Giới tính: Nam
2. Ngàyìhấn|=aềíổsinh: ngày 31 tháng 01 năm 1975 Nơi sinh: Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: 001075024353, cấp ngày 14/02/2020, tại: Cục Cảnh sát
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
5. Địa chi thường trú: 14B Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
6. Số diện thoại liên lạc: 0913 528 002 Email: dungnt.vinachem@gmail.com
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có): Chủ tịch Hội dồng
quàn trị Công ty.
10. Các chức vụ hiện dang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám dốc Tập đoàn Hóa
chất Việt Nam.
11. Số CP nắm giữ: 36.171.776 cổ phần, chiếm 24,76% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sờ hữu: 35.066.376 cổ phần.
+ Cá nhân sở hữu: 105.400 cổ phần.

12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
13. Danh sách người có liên quan của người khai(7;

STT Tên cá nhân/tổ chức

Số CMND/HỘ chiếu (đổi
với cá nhân) hoặc số
GCN đăng ký doanh

nghiệp, Giầy phép hoạt
đọng hoặc giấy tơ pháp
lý tưong đương (đoi vơi
tổ chức), ngày cấp, nơi

cap

Địa chì
liên hệ

Số lượng CP nắm
giữ, tỷ lệ sờ hữu
trên vốn điều lệ
của công ty (nếu

có)

Mối
quan
hệ

1 Nguyễn Văn Oanh
001049000597, ngày câp
11/4/2014 tại CA Hà Nội 375.600 CP Bố đẻ

2 Đỗ Duy Phi
001048016018, cấp ngày
23/11/2021 tại CA Hà
Nội

Bố vợ

3 Nguyễn Thi Thanh
Ha

040151012104, câp ngày
23/11/2021 tai CA Hà
Nội

Mẹ vợ

4 Đỗ Quỳnh Nga
001176024615, câp ngày
14/02/2020 tai CA Hà
Nội

6.000 CP Vợ
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5 Nguyễn Đỗ Khôi
Nguyên

001200001887, câp ngày
25/12/2014 tại CA Hà
Nội

Con

6 Nguyễn Đỗ Hạnh
Quyen

001305012835, câp ngày
11/02/2020 tại CA Hà
Nội

Con

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): Không.

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lòi khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nểu sai tôi xin chịu trách
nhiệm trưóc pháp luật.

Hà Nội, ngày </ ừ  tháng 4 năm 2025

Nguòi khai
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơ YẾU LÝ LỊCH
'HAN CỊW ngUỳị úng cừ/đê cìf bầu thành viên HĐQT, BKS)

iN A C H E M /(ịịỊỊ
1. Họ và tên: V]CLyẶ$JíẨNG Giới tính: Nam
2. Ngày that^g^fflFSiM: ngày 06 tháng 3 năm 1969 Nơi sinh: Thái Thụy, Thái Bình
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: 034069012335, cấp ngày 31/12/2021, tại: Cục cs QLHC
về TTXH.
5. Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 11, phường Đằng Hải, quận Hài An, thành phố Hải
Phòng.
6. Số điện thoại liên lạc: 0982294881 Email: vuvanbangdap69@gmail.com
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình dộ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư công nghệ hóa học, Thạc sỹ quàn trị kinh doanh.
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có): Thành viên HĐQT,
Tổng Giám dốc Công ty.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
11. Số CP nắm giữ: 29.224.080 cồ phần, chiếm 20,0014% vốn điều lệ, trong dó:

+ Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sờ hữu: 29.221.980 cổ phần.
+ Cá nhân sờ hữu: 2.100 cổ phần.

12. Các cam kết nắm giữ (nếu cỏ): Không
13. Danh sách người có liên quan của người khai^:

STT Tên cá nhân/tổ chức

Số CMND/HỘ chiểu (dổi
với cá nhân) hoặc số GCN

đăng ký doanh nghiệp,
Giây phép hoạt dộng hoặc

giây tờ pháp lý tưong
đương (dối với tổ chức),

ngày cấp, nơi cấp

Địa chi
liên hệ

Số lượng CP nắm
giữ, tỳ lệ sờ hữu
trên vốn điều lệ
của công ty (nếu

có)

Mối
quan hệ

1 Đoàn Thị Minh Thúy
026172001056, ngày
14/10/2016 tại Cục CS
ĐKQL cư trú và DLQG về
dân cư

2.100 CP Vợ

2 Vũ Tiến Thắng
024097000009, ngày
31/10/2014 tại Cục CS
ĐKQL cư trú và DLQG về
dân cư

Con đẻ

3 Vũ Minh Thu
024304000065, ngày
27/02/2019 tai Cue CS
QLHC về TTXH

Con đè

4 Vũ Tiến Lữ
034067000601, ngày
09/01/2022 tại Cục CS
ĐKQL cư trú và DLQG về

Anh
trai
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dân cư

5 Vũ Thị Hằng 023793257, ngày 03/4/2015
tại CA TP.HCM Em gái

6 Vũ Thị Hoa
034176016823, ngày
10/10/2022 tai Cục CS
ỌLHC về TTXH

Em gái

7 Đặng Thị Hoa
030179006915, ngày
09/4/2021 tại Cục CS
ỌLHC về TTXH

Chị dâu

8 Lê Duy Sinh 023793256, ngày 04/4/2015
tại CA TP.HCM Em rể

9 Hoàng Tiến Dũng
079063028739, ngày
10/10/2022 tai Cục CS
QLHC về TTXH

Em rể

10 Phạm Hồng Anh
031199000026, ngày
25/4/2021 tại Cục CS
ỌLHC về TTXH

Con
dâu

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): Không.

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan nhũng lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nểu sai tôi xin chịu trách
nhiệm trưóc pháp luật.

Hải Phòng, ngày A t í  tháng 4 năm 2025

Ngưòi khai
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơ YỂU LÝ LỊCH
cho người ứng cử/để cừ bầu bổ sung làm thành viền HĐQT, BKS)

NHÂN Giới tính: Nam
ngày 01 tháng 01 năm 1970 Nơi sinh: Bình Lục, Hà Nam

3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: 035070003167, cấp ngày 15/10/2024, tại: Cục cs
QLHC về TTXH.
5. Địa chi thường trú: 2/34 Tản Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.
6. Số điện thoại liên lạc: 0989 065880 Email: lenhandap@gmail.com
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư công nghệ hóa học, Cử nhân kinh tế.
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có): Thành viên HĐQT,
Phó Tổng Giám đốc Công ty.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám dốc Công ty TNHH Hóa
chất và Thiết bị Kim Khánh.
11. Số CP nắm giữ: 29.222.580 cổ phần, chiếm 20,00041% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sờ hữu: 29.221.980 cổ phần.
+ Cá nhân sờ hữu: 600 cổ phần.

12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
13. Danh sách người có liên quan của người khai(t):

STT Tên cá nhân/tổ chức

Số CMND/Hộ chiếu (đối
với cá nhân) hoặc số GCN

đăng ký doanh nghiệp,
Giấy phép hoạt động hoặc

giấy tờ pháp lý Urong
dương (đối với tổ chức),

ngcày cấp, nơi cấp

Địa chi
liên hệ

Số lượng CP
nắm giữ, tỳ
lệ sở hữu

trên vốn điều
lệ cùa công
ty (nếu có)

Mối quan hệ

1 Đồng Thị Thu Làn
031301000087, ngày
28/12/2017 tại Cục CS
Quản lý về TTXH

Vợ

2 Lê Kim Chi
031303000776, ngày
25/12/2017 tại Cục CS
Quản lý về TTXH

Con dè

3 Lê Ngọc Khánh
035160000463, ngày
11/5/2016 tai Cue cs Quản
lý về TTXH

Con dẻ

4 Lê Thị Minh Tú
035060011104, ngày
2/7/2021 tai Cue cs Quản
lývềTTXH

Chị ruột
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5 Đồng Vãn Chung
031150000071, ngày
27/5/2020 tai Cục cs Quản
lý về TTXH

Bố vợ

6 Nguyễn Thị Xung
0202002654, ngày
05/5/2005, nơi cấp Sờ Ke
hoạch và Đâu tư TP Hải
Phòng

Mẹ vợ

7
Công ty TNHH Hóa
chất và Thiết bị Kim
Khánh

030174007681, ngày
29/9/2020 tại Cục cs Quản
lývềTTXH

Ong Lê Ngọc
Nhân làm
Phó Giám

đốc

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): Không.

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những Iò'i khai trcn là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tỏi xỉn chịu trách
nhiệm trưóc pháp luật.

Hài Phòng, ngày 4 ÍT, tháng 4 năm 2025
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

xà s ơ  YÉU LÝ LỊCH
II í ro PHẠN ] !]

Ư\P n£ư<*ì ứng cừ/đề cử bầu bỗ sung làm thành viên HĐQT, BKS)

1. Hova^e^NGLR^
2. Ngày thanĝ TiafiTS
Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: 001079043410, ngày 25/8/2021, tại: Cục Cảnh sát
QLHC vê trật tự xã hội.
5. Địa chi thường trú: Tổ dân phố 15, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng.
6. Sổ điện thoại liên lạc: 091280 5247 Email: ngocsondap@gmail.com
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân hóa vô cơ.
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có): Phó Tổng Giám dốc
Công ty.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
11. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn diều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.

12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
13. Danh sách người có liên quan của người khai(,):

STT Tên cá nhân/tổ chức

Số CMND/HỘ chiểu (đối
với cá nhân) hoặc số GCN

đăng ký doanh nghiệp,
Giấy phép hoạt động hoặc

giây tờ pháp lý tưong
dương (đôi với tô chức),

ngày cấp, nơi cấp

Địa chi
liên hệ

Số lượng CP
nắm giữ, tỳ
lệ sờ hữu

trên vốn điều
lệ cùa công
ty (nếu có)

Mối quan hệ

1 Nguyễn Giang San 111988185, ngày
03/03/2003 tại CA Hà Nọi Bố dẻ

2 Đinh Thị Hạt 111515874, ngày 25/4/2008
tại CA Hà Nội Me đè

3 Phạm Văn Lãm
034150001294, ngày
12/10/2015 tại Cục CS
ĐKỌL Dân cư

Bổ vợ

4 Nguyễn Thị Tỉnh
034151000833, ngày
24/08/2015 tại Cục CS
ĐKQL Dân cư

Mẹ vợ

(,) Người cỏ liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.
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5 Phạm Thị Phương
Thảo

034182017950, ngày
05/7/2021 tại Cục Cảnh sát
ỌLHC về trật tự xã hội

Vợ

6 Nguyễn Nam Phong - Con đẻ

7 Nguyễn Minh Quang - Con đẻ

8 Nguyễn Ngọc Hà 111428081, ngày
13/04/2011 tại CAHàNọi Em ruột

9 Nguyễn Ngọc Bích 111784972, ngày
27/03/2010 tại CA Hà Nọi

Em ruột

10 Lê Thị Thu Hương
001181006711, ngày
21/01/2015 tại Cục CS
ĐKQL Dân cư

Em dâu

11 Đặng Văn ú t 00107412668, ngày
18/11/2016 tại CA Hà Nội

Em rể

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): Không.

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan nhũng lòi khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách
nhiệm truóc pháp luật.

Hài Phòng, ngày 4 <t. tháng 4 năm 2025

Nguòi khai

Nguyễn Ngọc Sơn
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CỘNG HÒA XẨ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2. Ngày tn

s o  YẾU LÝ LỊCH
'lỉg cho người ứng cừ/đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS)

'ĂN PHIÊN1. Họvà^tên^NGl Giới tính: Nam
ngày 02 tháng 4 năm 1959 Nơi sinh: Trực Thành, Trực Ninh,

Nam Định.
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: 036059016320, ngày 28/6/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC
về trật tự xã hội.
5. Địa chỉ thường trú: 21/280B, Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng.
6. Số điện thoại liên lạc: 090347 9799 Email: phiendapl@gmail.com
7. Trình độ văn hoá: 10/10
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỷ sơ Cơ khí chế tạo máy.
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có): Thành viên HĐQT
Công ty.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
11. Số CP nắm giữ: 8.400 cổ phần, chiếm 0,0057% vốn diều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ dông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không
+ Cá nhân sở hữu: 8.400 cổ phần.

12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
13. Danh sách người có liên quan cùa người khai^:

STT Tên cá nhân/lổ chức

Số CMND/HỘ chiếu (đối
với cá nhân) hoặc số GCN

đăng ký doanh nghiệp,
Giẩyphép hoạt động hoặc

giấy tờ pháp lýtưong
đương (đối với tổ chức),

ngày cấp, nơi cấp

Địa chi
liên hệ

Số lượng CP
nắm giữ, tỳ
lệ sờ hữu

trên vốn điều
lệ cùa công
ty (nếu có)

Mối quan hệ

1 Đào Thị Thu Hiền
010164003555, ngày
28/11/2021 tại Cục Canh
sát QLHC về trật tự xã hội

Vợ

2 Nguyễn Tuấn Phương
031732211, ngày
15/4/2008, Công an Hải
Phòng

Con đẻ

3 Nguyễn Huy Hoàng
010098006015, ngày
19/4/2022, tại Cục Cảnh sát
QLHC về trật tự xã hội

Con đẻ

4 Phạm Thị Nhang
033137005011, ngày
24/6/2021, tại Cục Cảnh
sát ỌLHC về trật tự xã hội

Mẹ vợ

( > Người cỏ liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.
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5 Nguyễn Văn Hịch
036042006430, ngày
14/10/2022, tại Cục Canh
sát ỌLHC về trật tự xã hội

Anh trai

6 Nguyễn Thị Quế
036148008906, ngày
14/10/2022, tại Cục Cảnh
sát ỌLHC về trật tự xã hội

Chi dâu

7 Nguyễn Song Hy
036055006341, ngày
16/4/2021, tại Cục Cảnh sat
QLHC về trật tự xã hội

Anh trai

8 Nguyễn Thị vối - Chị gái

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): Không.

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lòi khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách
nhiệm trưóc pháp luật.

Hải Phòng, ngày Ả 't. tháng 4 năm 2025

Ngưòi khai

Nguyễn Văn Phiên

2

                       



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SO YÉU LÝ LỊCH
Ị li-ítóỊr ỵ 0 \\ •

, pnẬf\(Dìĩng cho người ứng cử/đẽ cừ bâu thành viên HĐQT, BKS)

~T. Họ vã tềnTNGUỶẼNMOCUÂN QUYÊN Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng:n’ănv5in^ííígày 26 tháng 7 năm 1975 Nơi sinh: Quỳnh Phụ, Thái Bình.
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/HỘ chiểu: 001175010507, cấp ngày 11/8/2016, tại: Cục Cảnh sát
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
5. Địa chi thường trú: số 16, ngõ 7, phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, quận cầu Giấy, Hà
Nội
6. Số diện thoại liên lạc: 0917509 986 Email: xuanquyenl975@gmail.com
7. Trình dộ văn hoá: 12/12
8. Trình dộ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có): Thành viên Ban Kiểm
soát Công ty.
10. Các chức vụ hiện dang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
11. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn diều lệ, trong dỏ:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ dông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.

12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
13. Danh sách người có liên quan cùa người khai(,):

STT Tên cá nhân/tổ chức

Số CMND/HỘ chiếu (dối
với cá nhân) hoặc số GCN

dăng ký doanh nghiệp, Giấy
phcp hoạt dộng hoặc giây tờ

pháp lý hrong dương (dôi
với tổ chức), ngày cap, nơi

cấp

Địa chi
liên hộ

Số lượng CP
nắm giữ, tỷ lệ
sờ hữu trên
vốn diều lệ
cùa công ty

(nếu cỏ)

Mối quan hệ

1 Dương Mạnh Tiến 012718464, ngày
31/03/2009 tại CA Hả Nọi 4 Ì Ĩ Ê C Ĩ Chồng

2 Dương Xuân Quỳnh
Anh

001302002212, ngày
11/08/2016 tại Cục CS
ĐKQL cư trú và DLQG về
dân cư

Con gái

3 Dương Huy Hoàng

001207057187, ngày
07/12/2021 tại Cục Cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự
xã hội

Con trai
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4 Phạm Thị Thicm 013428660, ngày
24/09/2011 tại CA Hà Nọi Mẹ dỏ'

5 Đặng Thị Ngôn 130590153, ngày 24/4/1979
tại CA Vĩnh Phú Mẹ chồng

6 Nguyễn Thị Xuân
Thúy

001176029498. ngày
05/04/2021 tai Cục CS
QLHC về TTXH

Em gái

7 Nguyễn Duy Đạt 013209483, ngày
22/06/2009 tại CA Hà Nọi Em trai

8 Giang Thanh Long 012825416, ngày 30/9/2005
tại CA Hà Nội Em rổ

9 Tường Kim Phụng
001180013972, ngày
06/10/2020 tại Cục CS
ĐKQL cư trú và DLQG về
dân cư

Em dâu

14. Lợi ích liên quan đổi với Công ty cổ phần DAP-Vinacheni (nếu có): Không.

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần DAP-Vinachcm (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách
nhiệm truóc pháp luật.

Hải Pliòng, ngày / 6  tháng 4 năm 2025
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho ttgirời ứng cử/đề cử bầu thành viền HĐQT, BKS)

1. Họ và tên: Phạm Thị Nhung Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinli: 14/04/1989 Nơi sinh: phường Vàng Danh, thành phố Uông
Bí, tinh Quảng Ninh
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Sổ CCCD: 022189005502 cấp ngày 21/09/2022 Tại: Cục Cành sát Quản lý Hành chính
về trật tự xã hội
5. Địa chỉ thường trú: tổ 6, khu 4, phường Vàng Danh, thành phổ Uông Bí, tinh Quàng
Ninh
6. Số điện thoại liên lạc: 0936720447 Email: nhungpham03@gmail.com
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: cử nhân Tài chính -  Ngân hàng
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có): Thành viên Ban
Kiểm soát.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
11. Số CP nắm giữ: 4.000 cổ phiếu, chiếm 0,0027% vốn diều lệ, trong dó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sờ hữu: không
+ Cá nhân sở hữu: không

12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): 4.000 cổ phiếu
13. Danh sách người có liên quan của người khai(*}:

STT Tên cá nhân/tổ
chức

Số CMND/HỘ chiếu (đối
với cá nhân) hoặc số
GCN dăng ícý dóanh

nghiệp, Giayphép hoạt
đọng hoặc giẫy tơ pháp
lý tương đương (doi vơi
tổ chức), ngày cấp, nơi

cap

Địa chi liên
hệ

Số lượng CP
nắm giữ, tỷ lệ sở

hữu trên vốn
diều lệ của công

ty (nếu có)

Mối
quan hệ

1 Nguyễn Anh Dũng
Số CCCD 024088020386 cắp

ngày 26/9/2022 tại Cục Cảnh sát
QLHC về trật tự xã hội

Phòng 308, L4,
Khu tái định cư
Vinh Niệm, Lê

Chân, Hài Phòng

0 Chồng

2 Nguyễn Khánh Linh 022316001097 cấp ngày
29/10/2016

Phòng 308, IA,
Khutáidịnhcư
VũihNiệm,Lê

Chân, Hải Phòng

0 Con dè
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3 Nguyễn Nhật Minh 022218010567 cấp ngày
7/01/2019

Phòng 308, L4,
Khu tái định cư
Vĩnh Niệm, Lê

Chân, Hải Phòng
0 Con đẻ

4 Vũ Thị Thi
Sổ CCCD 024163004678 cấp

ngày 3/12/2022 tại Cục Cảnh sầ
QLHCvềừạttựxãhội

Thôn Nguyên,
Thị Trân Vôi,r

Lạng Giang, Bẳc
Giang

0 Mẹ chồng

5 Hoàng Thị Xuyên
Số CCCD 024155000169 cấp

ngày 26/5/2022 tại Cục Cảnh sát
QLHC về trật tự xã hội

Tô 6, khu 4,
Vàng Danh,

Ưông Bí, Quảng
Ninh

0 Mẹ đẻ

6 Phạm Van Khung
Số CCCD 034048002600 cấp

ngày 15/4/2022 tại Cục Cảnh sát
QLHCvềtrẩttựxãhội

Tô 6, khu 4,
Vàng Danh,

Uông Bí, Quàng
Ninh

0 Bố đẻ

7 Phạm Hồng
Trâng

SÔCCCD 022195001999
cấp ngày 17/12/2022 tại
Cục Canh sát QLHC về trật tự

xã hội

Tô 6, khu 4,
Vàng Danh,

Uông Bí, Quàng
Ninh

0 Em gái

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phàn DAP-Vinachem (nếu có): không
15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần (nếu có): không
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu
trách nhiệm trưóc pháp luật.

Hải Phòng, ngày 9 tháng 4 năm 2025

Người khai
(Kỷ và ghi rõ họ tên)

n

                       



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SO YẾU LÝ LỊCH
cho ngitời ínig cừ/để cử bầu bỏ sung làm thành viên BKS)

oàn
28/12/1982

Giới tính: Nam
Nơi sinh: Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh2. Ngày

3. Quốc tịc
4. Số CCCD: 027082007237 cấp ngày 10/7/2023 Tại: Cục Cành sát Quản lý Hành chính
về trật tự xã hội
5. Địa chỉ thường trú: Khu phố Đa Hội, Châu Khê, Bắc Ninh
6. Số điện thoại liên lạc: 0915.956.105 Email: Doandap82@gmail.com
7. Trình dộ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Công nghệ các hợp chất vô cơ
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có): Phó phòng Thị
trường
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
11. Số CP nắm giữ: 94.300 cổ phiếu, chiếm 0.06% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ dông chiến lược/tổ chức khác) sờ hữu: không
+ Cá nhân sở hữu: 94.300

12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
13. Danh sách người có liên quan của người khai(,):

STT Tên cá nhân/tổ
chức

Số CMND/HỘ chiếu (đối
với cá nhân) hoặc số
GCN dăng ký doanh

nghiệp, Giayphép hoạt
đọng hoặc giay tơ phấp
lý tướng đương (đỗi vơi
tổ chức), ngày cap, nơi

cap

Đĩa chi liên
hệ

Số lượng CP
nắm giữ, tỷ lệ sờ

hữu trên vốn
điều lệ của công

ty (nêu có)

Mối
quan hệ

1 Phạm Thị Minh
Phương

Sổ CCCD 031186010568 cấp
ngày 01/9/2021 tại Cục Cành sát

QLHCvềứạttựxãhội

Sô 71 Khúc
Thừa Dụ, Vinh
Niệm, Lê Chân,

Hải Phòng.
10.600 Vợ

2 Trằn Hà Linh
Sô 71 Khuc

Thừa Dụ, Vĩnh
Niệm, Lê Chân,

Hải Phòng.
0 Con đẻ

3 Trần Hải Đãng
Sô 71 Khuc

Thừa Dụ, Vũih
Niệm, Lê Chân,

Hải Phòng.
0 Con dẻ
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4 Trần Văn Đồng
Sô CCCD 027080008858 câp

ngày 10/7/2021 tại Cục Cảnh sát
QLHCvềtrạttựxãhội

B6 11 Tứ Hiệp
Plaza, Thanh
trì, Hà Nội

0 Anh ruột

5 Trần Thị Thu
Huyền

Sô CCCD 001182051303 câp
ngày 01/11/2021 tại Cục Cảnh

sát QLHC về trật tự xã hội

B6 11 Tứ Hiệp
Plaza, Thanh
trì, Hà Nội

0 Chị dâu

6 Trần Vãn Đình
Sô CCCD 027085007600 câp

ngày 05/7/2021 tại Cục Cảnh sát
QLHC về trật tụr xã hội

Đa Hội, Châu
Khê; Từ Sơn,

Bấc Ninh
0 Em ruột

7 Trần Thj Anh
Sô CCCD 027187007132 câp

ngày 08/7/2021 tại Cục Cảnh sát
QLHC về trật tự xã hội

Đa Hội, Châu
Khê; Từ Sơn,

Bắc Ninh
0 Em dâu

8 Trần Văn Trung
Sô CCCD 027094012014 câp
ngày 17/8/2022 tại Cục Cảnh sát

QLHC về trẩl tự xã hội

Đa Hội, Châu
Khẽ; Từ Sơn,

Bắc Ninh
0 Em một

9 Trần Văn Thành
Sô CCCD 0270950011711 câp
ngày 04/2/2025 tại Cục Cảnh sat

QLHC về trại tự xã hội

Đa Hội, Châu
Khê; Từ Sơn,

Bắc Ninh
0 Em một

10 Nguyễn Thị
Phương Anh

Sô CCCD 027194008274 cáp
ngày 10/5/2021 tại Cục Cành sát

QLHC về trẩt tư xã hội

Đa Hội, Châu
Khê; Từ Sơn,

Bắc Ninh
0 Em dâu

11 Trần Văn Độ
Sô CCCD 027061004964 cầp
ngày 25/6/2021 tại Cục Cảnh

sát ỌLHC về trất tư xã hội

Đa Hội, Châu
Khê; Từ Sơn,

Bấc Ninh
0 Bổ dẻ

12 Trần Thj Đáng
Sô CCCD 027161008692 câp

ngày 25/6/2021 tại Cục Cành sát
QLHCvềtrạttựxãhội

Đa Hội, Châu
Khê, Từ Son,

Bắc Ninh
0 Mẹ đẻ

13
Phạm Văn Tiệp Số CCCD 031059004376 cấp

ngày 25/4/2021 tại Cục Cảnh sát
QLHC về tót tự xã hội

Sô 73 Khúc
Thừa Dụ, Vũih
Niệm, Lề Chân,

Hải Phòng.
0 Bổ vợ

14
Trần Thị Hồng SỐ CCCD 031162000905 cấp

ngày 25/4/2021 tại Cục Cành sát
QLHCvềứậttựxãhội

Sô 73 Khuc
Thừa Dụ, Vữih
Niệm, Lê Chân,

Hải Phòng.
0 Mẹ vợ

15
Phạm Minh
Khương Sổ CCCD 031090020719 cấp

ngày 28/6/2021 tại Cục Cảnh sát
QLHC về trật tự xã hội

Sô 73 Khuc
Thừa Dụ, Vĩnh
Niệm, Le Chân,

Hải Phòng.
0 Em vợ

14. Lợi ích liên quan đổi với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): không
15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần (nếu có): không
Tôi xin cam đoan những lòi khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xỉn chịu
trách nhiệm trưóc pháp luật.

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2025

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)
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